
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BVTV-TV 
V/v thực hiện các quy định về điều 

tra phát hiện SVGH cây trồng 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

 

Ngày 15/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông 

tư số 15/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ các Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2024. Theo đó, 10 Quy chuẩn 

quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật gây hại (SVGH) cây trồng áp 

dụng trong hệ thống ngành bảo vệ thực vật từ trung ương đến địa phương sẽ chính 

thức bãi bỏ từ ngày 05/02/2024 (Phụ lục 1). 

Thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi các Quy chuẩn quốc gia thành Tiêu 

chuẩn quốc gia. Từ năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao 

Cục Bảo vệ thực vật xây dựng dự thảo các Tiêu chuẩn quốc gia về Phương pháp 

điều tra sinh vật gây hại trên 07 nhóm cây trồng trình Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành. 

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 07 Tiêu chuẩn quốc gia 

về Phương pháp điều tra sinh vật gây hại trên 07 nhóm cây trồng theo các Quyết 

định số 1501/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2021, Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN 

ngày 09/12/2022 và Quyết định số 1743/QĐ-BKHCN ngày 11/8/2023 về việc 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Phụ lục 2). 

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật xin thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết để chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị chuyên ngành bảo vệ thực vật ở địa phương thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Trung tâm BVTV vùng (để t/h); 

- Chi cục TT&BVTV các tỉnh (để t/h);  

- Các cơ quan, đơn vị có hoạt động  

điều tra SVGH cây trồng (để t/h); 

- Lưu: VT, BVTV. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Dương 

 



 

 

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH 10 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG 

TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT BÃI BỎ THEO THÔNG TƯ 15/2023/TT-BNNPTNT 

(Kèm theo công văn số            /BVTV-TV ngày          tháng       năm 2024 của Cục Bảo vệ thực vật) 

TT Tên QCVN Mã hiệu QCVN Thông tư ban hành QCVN 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện sinh vật hại cây thông và cây phi lao 
QCVN 01-37:2010/ BNNPTNT 

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 10/12/2010 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện dịch hại cây trồng 
QCVN 01-38:2010/ BNNPTNT 

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 10/12/2010 

3 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi 
QCVN 01-119:2012/BNNPTNT 

Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 14/12/2012 

4 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè 
QCVN 01-118: 2012/BNNPTNT 

Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 14/12/2012 

5 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện dịch hại lúa 
QCVN 01-166: 2014/BNNPTNT 

Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 05/6/2014 

6 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện dịch hại cây ngô 
QCVN 01-167: 2014/BNNPTNT 

Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 05/6/2014 

7 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương 
QCVN 01-168: 2014/BNNPTNT 

Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 05/6/2014 

8 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện dịch hại cây rau họ hoa thập tự 
QCVN 01-169: 2014/BNNPTNT 

Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 05/6/2014 

9 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu 
QCVN 01-172: 2014/BNNPTNT 

Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 05/6/2014 

10 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vải 
QCVN 01-177: 2014/BNNPTNT 

Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 05/6/2014 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH 07 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SINH VẬT GÂY HẠI CÂY 

TRỒNG TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo công văn số            /BVTV-TV ngày          tháng       năm 2024 của Cục Bảo vệ thực vật) 

 

TT Tên TCVN Mã hiệu TCVN Quyết định ban hành TCVN 

1 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 1: Nhóm cây lương thực 
TCVN 13268-1:2021 Quyết định số 1501/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2021 

2 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 2: Nhóm cây rau 
TCVN 13268-2:2021 Quyết định số 1501/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2021 

3 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 3: Nhóm cây công nghiệp 
TCVN 13268-3:2021 Quyết định số 1501/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2021 

4 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 4: Nhóm cây ăn quả 
TCVN 13268-4:2021 Quyết định số 1501/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2021 

5 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 5: Nhóm cây dược liệu 
TCVN 13268-5:2022 Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2022 

6 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 6: Nhóm cây hoa, cây cảnh 
TCVN 13268-6:2022 Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2022 

7 
Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại 

- Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp 
TCVN 13268-7:2023 Quyết định số 1743/QĐ-BKHCN ngày 11/8/2023 
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